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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt:  ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ  
Tiếng Anh: Analog Electronics
Mã số học phần: 7090304
Số tín chỉ học phần: 4(4-0-8), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 50; 			Bài tập: 10; 			Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 			Tự học: 120
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS Kim Ngọc Linh	0903-06
2. TS. Nguyễn Thạc Khánh	0903-09
3. ThS. Kim Thị Cẩm Ánh	0903-13
4. ThS. Bùi Ngọc Hùng	0903-14
5. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ	0903-18
6. ThS. Nguyễn Trường Giang	0903-10
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không  
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được cấu tạo, đặc tính và nguyên lý làm việc của một số linh kiện điện tử thông dụng như các loại điôt, BJT, JFET, MOSFET, SCR, …
4.1.2. Phân tích được các sơ đồ mạch có ứng dụng điôt
4.1.3. Nắm được ưu điểm, nhược điểm, các thông số đặc trưng của các sơ đồ chỉnh lưu hình tia và chỉnh lưu cầu
4.1.4. Tính toán phân cực cho BJT, FET trong các sơ đồ khuếch đại
4.1.5. Nắm chắc đặc điểm của các mạch khuếch đại dùng BJT mắc EC, BC và CC
4.1.6. Nắm chắc đặc điểm của các mạch khuếch đại dùng FET mắc SC, GC và DC
4.1.7. Nắm được đặc điểm của mạch khuếch đại vi sai, khuếch đại cộng hưởng, khuếch đại dải rộng
4.1.8. Tính toán được các thông số đặc trưng của tầng khuếch đại như trở kháng vào, trở kháng ra, hệ số khuếch đại điện áp, hệ số khuếch đại dòng điện, hệ số khuếch đại công suất và hệ số khuếch đại điện áp tổng
4.1.9. Nắm được các phương pháp nối tầng trong khuếch đại
4.1.10. Tính toán được các thông số đặc trưng của một bộ khuếch đại có nhiều tầng như trở kháng vào, trở kháng ra, hệ số khuếch đại điện áp, hệ số khuếch đại dòng điện, hệ số khuếch đại công suất và hệ số khuếch đại điện áp tổng
4.1.11. Nắm được tác dụng của hồi tiếp âm trong kỹ thuật khuếch đại và một số mạch khuếch đại có hồi tiếp điển hình
4.1.12. Biết đặc điểm và phương pháp phân tích các mạch khuếch đại công suất
4.1.13. Nắm được đặc điểm và những ứng dụng cơ bản của khuếch đại thuật toán ở chế độ khuếch đại
4.1.14. Phân tích được sơ đồ mạch có nhiều khuếch đại thuật toán
4.1.15. Nắm chắc ứng dụng khuếch đại thuật toán để làm bộ so sánh đảo, so sánh không đảo, so sánh một cửa, so sánh hai cửa
4.1.16. Phân tích được nguyên lý các mạch tạo dao động điều hòa, dao động tạo sóng vuông góc, sóng tam giác
4.1.17. Nắm được những khái niệm cơ bản về kỹ thuật điều chế (AM, FM), nguyên lý đổi tần và mạch điện thực hiện, nguyên lý tách sóng và mạch thực hiện. Vòng khóa pha và ứng dụng
4.1.18. Phân tích được các sơ đồ có nhiều mạch điện tử phức tạp (ví dụ sơ đồ máy thu thanh đổi tần, sơ đồ mạch phát xung điều khiển SCR, …)
4.1.19. Phân tích và tính toán được các mạch ổn áp tuyến tính đơn giản và hiểu được nguyên lý của bộ nguồn ổn áp xung
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Nhận dạng được một số loại linh kiện điện tử thông dụng
4.2.2.  Biết sử dụng đồng hồ vạn năng để xác định loại và các cực của BJT
4.2.3.  Kỹ năng đọc trị số ghi trên các điện trở màu, tụ điện
4.2.4.  Kỹ năng phân tích được các sơ đồ có ứng dụng điôt
4.2.5.  Kỹ năng nhận biết kiểu mắc của tranzito trong sơ đồ mạch
4.2.6.  Kỹ năng phân tích được các sơ đồ mạch khuếch đại dùng BJT và FET
4.2.7.  Kỹ năng nhận biết được chế độ làm việc của khuếch đại thuật toán trong sơ đồ mạch
4.2.8.  Kỹ năng phân tích được các mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán
4.2.9.  Kỹ năng phân tích sơ đồ mạch điện tử phức tạp
4.2.10.  Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo thông dụng như: đồng hồ vạn năng, vôn mét, ampe mét, máy hiện sóng, máy phát sóng…
4.2.11. Kỹ năng mô phỏng các mạch điện tử trên máy tính
 
5. Tóm tắt nội dung học phần

Linh kiện trong kỹ thuật điện tử; Mạch điện ứng dụng điôt; Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ; Các dạng liên kết của BJT và FET; Khuếch đại thuật toán; Mạch khuếch đại có hồi tiếp; Mạch tạo dao động; Mạch khuếch đại công suất; Khái niệm về điều chế, đổi tần và tách sóng; Mạch nguồn cung cấp một chiều.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	 LINH KIỆN TRONG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
	8
	

	1.1
	Chất bán dẫn và đặc tính dẫn điện của tiếp giáp PN
	
	4.1.1

	1.2
	Điôt bán dẫn
	
	4.1.1

	1.3
	Tranzito lưỡng cực (BJT)
	
	4.1.1

	1.4
	Tranzito trường (FET)
	
	4.1.1

	1.5
	Tiristo (SCR
	
	4.1.1

	1.6
	Triắc
	
	4.1.1

	1.7
	Tiristo khóa bằng cực điều khiển (GTO)
	
	4.1.1

	1.8
	Tranzito một mặt ghép (UJT)
	
	4.1.1

	1.9
	Tranzito một mặt ghép có thể lập trình được (PUT)
	
	4.1.1

	1.10
	Các linh kiện quang-điện tử
	
	4.1.1

	1.11
	Các loại vi mạch
	
	4.1.1

	1.12
	Linh kiện thụ động dùng trong kỹ thuật điện tử
	
	4.1.1

	Chương 2
	MẠCH ĐIỆN ỨNG DỤNG ĐIÔT
	4+1
	

	2.1
	Mạch chỉnh lưu không điều khiển
	
	4.1.2, 4.1.3

	2.2
	Mạch chỉnh lưu bội áp
	
	4.1.2, 4.1.3

	2.3
	Mạch hạn chế biên độ
	
	4.1.2, 4.1.3

	2.4
	Bài tập
	
	4.2.4

	Chương 3
	MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ
	6+2
	

	3.1
	Những vấn đề chung về khuếch đại
	
	

	3.2
	Khuếch đại tín hiệu biến thiên nhỏ dùng BJT
	
	4.14, 4.15, 4.2.5

	3.3
	Khuếch đại tín hiệu biến thiên nhỏ dùng FET
	
	4.14, 4.16, 4.2.6

	3.4
	Mạch khuếch đại vi sai
	
	4.17

	3.5
	Mạch khuếch đại dải rộng
	
	4.17

	3.6
	Mạch khuếch đại cao tần chọn lọc
	
	4.17

	3.7
	Bài tập
	
	4.18

	Chương 4
	GHÉP TẦNG TRONG KHUẾCH ĐẠI
	4+1
	

	4.1
	Ghép tầng liên tiếp
	
	4.1.9

	4.2
	Mạch khuếch đại ghép Các-cốt
	
	4.1.9

	4.3
	Mạch khuếch đại ghép Đa-ling-tơn
	
	4.1.9

	4.4
	Mạch khuếch đại ghép Đa-ling-tơn kiểu bù
	
	4.1.9

	4.5
	Bài tập	
	
	4.1.10

	Chương 5
	KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN (OA)
	6+2
	

	5.1
	Những vấn đề chung
	
	4.1.13

	5.2
	Ứng dụng thông dụng của OA ở chế độ khuếch đại
	
	4.1.13

	5.3
	Khuếch đại thuật toán ở chế độ khóa
	
	4.1.15

	5.4
	Bài tập
	
	4.2.7, 4.2.8

	Chương 6
	MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÓ HỒI TIẾP	
	4+1
	

	6.1
	Khái niệm
	
	4.1.11

	6.2
	Phân loại
	
	4.1.11

	6.3
	Tác dụng của hồi tiếp
	
	4.1.11

	6.4
	Một số mạch khuếch đại có hồi tiếp điển hình
	
	4.1.11

	6.5
	Bài tập
	
	4.1.11

	Chương 7
	MẠCH TẠO DAO ĐỘNG
	6+1
	

	7.1
	Khái niệm
	
	4.1.16

	7.2
	Mạch tạo dao động điều hòa
	
	4.1.16

	7.3
	Mạch dao động không điều hòa
	
	4.1.16

	7.4
	Bài tập
	
	4.1.16

	Chương 8
	MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT
	4+1
	

	8.1
	Định nghĩa và phân loại	
	
	4.1.12

	8.2
	Khuếch đại công suất chế độ A
	
	4.1.12

	8.3
	Khuếch đại công suất chế độ B và AB
	
	4.1.12

	8.4
	Bài tập
	
	4.1.12

	Chương 9
	KHÁI NIỆM VỀ ĐIỀU CHẾ, ĐỔI TẦN VÀ TÁCH SÓNG
	4
	

	9.1
	Điều chế	
	
	4.1.17

	9.2
	Đổi tần
	
	4.1.17

	9.3
	Tách sóng
	
	4.1.17

	9.4
	Phân tích sơ đồ nguyên lý máy thu đổi tần
	
	4.1.18, 4.2.9

	9.5
	Mạch vòng khóa pha
	
	4.1.17

	Chương 10
	MẠCH NGUỒN CUNG CẤP MỘT CHIỀU	
	4+1
	

	10.1
	Khái niệm
	
	4.1.19

	10.2
	Biến áp nguồn và chỉnh lưu
	
	4.1.19

	10.3
	Mạch ổn áp một chiều
	
	4.1.19

	10.4
	Bài tập
	
	4.1.19



	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	



7.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với mô phỏng trên máy tính 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

	3
	Điểm thí nghiệm
	- Báo cáo, hỏi kiểm tra vấn đáp
- Tham gia 100% số giờ
	

	
	
	
	30%

	
	
	
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết trắc nghiệm (50 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
[1]. Kim Ngọc Linh. Linh kiện và Kỹ thuật Điện tử tương tự. Đại học Mỏ-Địa chất, 2009.
Tài liệu tham khảo: 
[2]. Kim Ngọc Linh. Câu hỏi Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Linh kiện và Điện tử tương tự. Đại học Mỏ-Địa chất, 2015.
[3]. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Trường Giang. Hướng dẫn thí nghiệm Mạch điện tử  I. Đại học Mỏ-Địa chất, 2004.
[4]. Kim Ngọc Linh. Câu hỏi trắc nghiệm Vật liệu và cấu kiện điện tử. Bộ môn Kỹ thuật điện – điện tử 2017.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. LINH KIỆN TRONG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
1.1 Chất bán dẫn và đặc tính dẫn điện của tiếp giáp PN
1.2 Điôt bán dẫn
1.3 Tranzito lưỡng cực (BJT)
1.4 Tranzito trường (FET)

	4
	0
	0
	+ Đọc phần 1.1 đến 1.4 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 1.1 đến 1.3 (trang 29) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 1.1 đến 1.75 trong tài liệu [2]


	2
	1.5 IGBT
1.6 Tiristo (SCR)
1.7 Triắc 
1.8 Tiristo khóa bằng cực điều khiển (GTO)
1.9 Tranzito một mặt ghép
1.10 Tranzito một mặt ghép có thể lập trình được 
1.11 Các linh kiện quang - điện tử
1.12 Các loại vi mạch
1.13 Linh kiện thụ động dùng trong kỹ thuật điện tử
	4
	0
	0
	+ Đọc phần 1.5 đến 1.13 trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 1.76 đến 1.110 trong tài liệu [2]
+ Đọc phần 2.1 đến 2.3 trong tài liệu [1]


	3
	Chương 2. MẠCH ĐIỆN ỨNG DỤNG ĐIÔT
2.1 Mạch chỉnh lưu không điều khiển
2.2 Mạch chỉnh lưu bội áp
2.3 Mạch hạn chế biên độ
	4
	1
	0
	+ Làm các bài tập 2.1 đến 2.6 (trang 40-41) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 2.1 đến 2.37 trong tài liệu [2]

	4
	Chương 3. MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ
3.1 Những vấn đề chung về khuếch đại
3.2 Khuếch đại tín hiệu biến thiên nhỏ dùng BJT
	3
	1
	0
	+ Đọc phần 3.1 và 3.2 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 3.1 đến 3.6 (trang 69-70) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 3.1 đến 3.35 trong tài liệu [2]


	5
	3.3 Khuếch đại tín hiệu biến thiên nhỏ dùng FET
3.5 Mạch khuếch đại dải rộng
3.6 Mạch khuếch đại cao tần chọn lọc
	3
	1
	
	+ Đọc phần 3.3 đến 3.6 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 3.7 đến 3.12 (trang 70-71) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 3.36 đến 3.67 trong tài liệu [2]

	6
	Chương 4. GHÉP TẦNG TRONG KHUẾCH ĐẠI
4.1 Ghép tầng liên tiếp
4.2 Mạch khuếch đại ghép Các-cốt
4.3 Mạch khuếch đại ghép Đa-ling-tơn
4.4 Mạch khuếch đại ghép Đa-ling-tơn kiểu bù
	4
	1
	0
	+ Đọc phần 4.1 đến 4.4 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 4.1 đến 4.8 (trang 82-84) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 4.1 đến 4.50 trong tài liệu [2]

	7
	Chương 5. KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN (OA)
5.1 Những vấn đề chung
5.2 Ứng dụng thông dụng của OA ở chế độ khuếch đại
	3
	1
	0
	+ Đọc phần 5.1 đến 5.2 (trang 85-98) trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 5.1 đến 5.20 (trang 98-103) trong tài liệu [1]


	8
	5.2 Ứng dụng thông dụng của OA ở chế độ khuếch đại
5.3 Khuếch đại thuật toán ở chế độ khóa
	3
	1
	
	+ Đọc phần 5.2 đến 5.3 (trang 85-98) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 5.1 đến 5.65 trong tài liệu [2]
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	Chương 6. MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÓ HỒI TIẾP
6.1 Khái niệm
6.2 Phân loại
6.3 Tác dụng của hồi tiếp
6.4 Một số mạch khuếch đại có hồi tiếp điển hình
	4
	0
	0
	+ Đọc phần 6.1 đến 6.4 (trang 104-110) trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 6.1 đến 6.3 (trang 111) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 6.1 đến 6.14 trong tài liệu [2]
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	Chữa bài tập chương 6
Chương 7. MẠCH TẠO DAO ĐỘNG
7.1 Khái niệm
7.2 Mạch tạo dao động điều hòa
	0
3
	1
0
	0
0
	+ Làm các bài tập 6.1 đến 6.3 (trang 111) trong tài liệu [1]

+ Đọc phần 7.1 đến 7.2 (trang 112-135) trong tài liệu [1]
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	7.3 Mạch dao động không điều hòa
Bài tập
	3
	1
	0
	+ Đọc phần 7.2 đến 7.3 (trang 112-135) trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập 7.1 đến 7.5 (trang 136-138) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 7.1 đến 7.40 trong tài liệu [2]
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	Chương 8. MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT
8.1 Định nghĩa và phân loại
8.2 Khuếch đại công suất chế độ A
	3
	1
	0
	+ Đọc phần 8.1 đến 8.3 (trang 112-135) trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập 8.1 và 8.5 (trang 151-152) trong tài liệu [1]

	13
	8.3 Khuếch đại công suất chế độ B và AB

Chương 9. KHÁI NIỆM VỀ ĐIỀU CHẾ, ĐỔI TẦN VÀ TÁCH SÓNG
9.1 Điều chế
9.2 Đổi tần
	1


2
	0


0
	0


0
	+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 8.1 đến 8.27 trong tài liệu [2]

+ Đọc phần 9.1 đến 9.5 (trang 112-135) trong tài liệu [1]
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	9.3 Tách sóng
9.4 Phân tích sơ đồ nguyên lý máy thu đổi tần
9.5 Mạch vòng khóa pha

Chương 10. MẠCH NGUỒN CUNG CẤP MỘT CHIỀU
10.1 Khái niệm
10.2 Biến áp nguồn và chỉnh lưu
	2





2
	0





0
	0





0
	+ Làm bài tập 7.1 đến 7.5 (trang 136-138) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 9.1 đến 9.23 trong tài liệu [2] 



+ Đọc phần 10.1 và 10.2 (trang 178-188) trong tài liệu [1]
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	10.3 Mạch ổn áp một chiều
10.4 Nguyên lý nguồn ổn áp xung



Chữa bài tập và hướng dẫn ổn tập.
	2
	1
	0
	+ Đọc phần 10.3 và 10.4 (trang 178-188) trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập 10.1 và 10.2 (trang 189) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 10.1 đến 10.31 trong tài liệu [2]
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	Tuần dự trữ
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